
PHỤ LỤC
PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CẤP TỈNH QUẢN LÝ THUỘC CÁC CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng
Thời gian
 KC - HT

Quyết định đầu tư/ Dự kiến tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm giai
đoạn 2021-2025 nguồn
NSĐP (ngân sách tỉnh
đối ứng thực hiện các

CTMTQG)

Kế hoạch năm 2024
nguồn ngân sách địa

phương (ngân sách tỉnh
đối ứng thực hiện các

CTMTQG)

Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm

Tổng mức
đầu tư

Trong đó:

Vốn NSTW
Vốn ngân
sách tỉnh

TỔNG SỐ 248.671 198.115 50.556 19.326 15.000

A Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 110.000 71.609 38.391 7.161 5.890

I Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 110.000 71.609 38.391 7.161 5.890

I.1

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng
khó khăn 110.000 71.609 38.391 7.161 5.890

1

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường
Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Trường Cao
đẳng Kon Tum

Thành phố Kon
Tum 2022-2025

656/QĐ-UBND

18/10/2022

110.000 71.609 38.391 7.161 5.890

B

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi 138.671 126.506 12.165 12.165 9.110

I

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

16.420 14.926 1.494 1.494 1.295

I.1
Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 16.420 14.926 1.494 1.494 1.295

1

Xây mới 02 Trạm Y tế tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông; xã
Đăk Pxi, huyện Đăk Hà và Xây mới phòng khám đa khoa khu vực
Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

Sở Y tế

Xã Tu Mơ Rông,
huyện Tu Mơ

Rông; xã Đăk Pxi,
huyện Đăk Hà và
thị trấn Đăk Rve,
huyện Kon Rẫy

2023-2025

118/QĐ-SKHĐT;

30/10/2023

12.315 11.196 1.119 1.119 920

2

Cải tạo, sửa chữa 05 Trạm Y tế tại các xã: Hiếu, Đăk Ring, Đăk
Nên, Đăk Tăng thuộc huyện Kon Plông và xã Đăk Tờ Re thuộc
huyện Kon Rẫy

Sở Y tế

Xã Hiếu, xã Đăk
Ring, xã Đăk Nên,

xã  Đăk Tăng,
huyện Kon Plông
và xã Đăk Tờ Re,
huyện Kon Rẫy

2023-2025

108/QĐ-SKHĐT

04/10/2023

4.105 3.730 375 375 375

II

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực 68.357 62.143 6.214 6.214 4.590

II.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ
thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ
thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng
bào dân tộc thiểu số

68.357 62.143 6.214 6.214 4.590
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1

Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu
Mơ Rông

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Xã Đắk Hà, huyện
Tu Mơ Rông 2023-2025

100/QĐ-SKHĐT

19/9/2023

14.885 13.532 1.353 1.353 785

2

Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa
Thầy

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Thị trấn Sa Thầy,
huyện Sa Thầy 2023-2025

103/QĐ-SKHĐT

20/9/2023

14.850 13.500 1.350 1.350 1.110

3

Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học
phổ thông huyện Kon Plông

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Thị trấn Măng
Đen, huyện Kon

Plông
2023-2025

102/QĐ-SKHĐT

20/9/2023

14.634 13.304 1.330 1.330 1.000

4

Bổ sung cơ sở vật chất Trường Trung học phổ thông Lương Thế
Vinh

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Thị trấn Đăk Glei,
huyện Đăk Glei 2023-2025

142/QĐ-SKHĐT

07/12/2023

11.988 10.898 1.090 1.090 895

5

Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk
Tô

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Thị trấn Đăk Tô,
huyệnĐăk Tô 2024-2025

51/QĐ-SKHĐT

14/6/2024

12.000 10.909 1.091 1.091 800

III

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 10.000 9.534 466 466 466

1

 Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Gia Rai,
làng Bar Gốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Xã Sa Sơn, huyện
Sa Thầy 2023-2025

137/QĐ-SKHĐT;

29/11/2023

10.000 9.534 466 466 466

IV

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc
người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 32.984 29.985 2.999 2.999 1.767

1

Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm
Y tế huyện Kon Plông

Sở Y tế Huyện Kon Plông 2023-2025

624/QĐ-UBND;

15/12/2023

32.984 29.985 2.999 2.999 1.767

V

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và
nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 10.910 9.918 992 992 992

V.1
Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu
số rất ít người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn
đặc thù

10.910 9.918 992 992 992

1

Xây dựng công trình thực hiện đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu
số rất ít người gồm: (1) Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo đường nội thôn
Làng Le; (2) Nâng cấp, sửa chữa Nhà rông văn hóa Làng Le

Ban Dân tộc
tỉnh

Xã Mô Ray, huyện
Sa Thầy 2023-2025

59/QĐ-SKHĐT,

29/6/2023

10.910 9.918 992 992 992

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng
Thời gian
 KC - HT

Quyết định đầu tư/ Dự kiến tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm giai
đoạn 2021-2025 nguồn
NSĐP (ngân sách tỉnh
đối ứng thực hiện các

CTMTQG)

Kế hoạch năm 2024
nguồn ngân sách địa

phương (ngân sách tỉnh
đối ứng thực hiện các

CTMTQG)

Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm

Tổng mức
đầu tư

Trong đó:

Vốn NSTW
Vốn ngân
sách tỉnh
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